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Bình Thuận, ngày 18  tháng 9 năm 2023                                                                                                       

KẾ HOẠCH  

GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN, MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 

(Năm học 2023 - 2024) 

Căn cứ công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình 

giáo dục trung học năm học 2023-2024 (gọi tắt là Công văn 3899);  

Căn cứ công văn Quyết định 1516/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc Ban hành Kế hoạch 

thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk;  

Căn cứ Công văn số 1387/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023- 2024;  

Căn cứ Công văn số 284/PGDĐT-THCS, ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Buôn Hồ về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;  

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường THCS Hùng Vương, tổ bộ môn: Tiếng anh - Công nghệ - Thiết bị, tôi xây 

dựng Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 7 năm học 2023 - 2024 như sau: 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết); Trong đó: Học kì 1: 18 tuần (18 tiết); Học kì 2: 17 tuần (17 tiết) 

 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 
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HỌC KỲ I  

PHẦN 1. TRỒNG TRỌT 

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VỀ TRỒNG TRỌT  

1 Bài 1: Nghề trồng trọt ở Việt 

Nam 

1 Tuần 1 - Hình 1.1 đến hình 1.5 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

2 Bài 2: Các phương thức trồng 

trọt ở Việt Nam 

1 Tuần 2 - Hình 2.1 đến hình 2.6 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

CHƯƠNG 2. TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG  

3 Bài 3: Quy trình trồng trọt 2 Tuần 3, 4 - Hình 3.1 đến hình 3.8 SGK. 

- Bảng 3.1 đến 3.5 SGK 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

4 Bài 4: Nhân giống cây trồng 

bằng phương pháp giâm cành 

1 Tuần 5 - Hình 4.1 đến hình 4.6 SGK. 

- Bảng 4.1 SGK 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

5 Bài 5: Trồng và chăm sóc cây 

cải xanh 

2 Tuần 6, 7 - Hình 5.1 đến hình 5.5 SGK. 

- Bảng 5.1 đến 5.5 SGK 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

6 Ôn tập chương chương 1 và 2 1 Tuần 8 - Máy tính, tivi. Phòng học 

7 Kiểm tra giữa học kì 1 1 Tuần 9 - Đề, đáp án, thang điểm Phòng học 

8 Dự án 1: Kế hoạch trồng và 

chăm sóc cây trồng trong gia 

đình 

3 Tuần 10, 

11, 12 
- Giấy, bút, máy tính có kết nối 

interrnet… 

- Sách về cây trồng, tài liệu hướng dẫn 

trồng và chăm sóc một số loại cây trồng 

phổ biến. 

Phòng thực hành 

CHƯƠNG 3. TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG  

9 Bài 6: Rừng ở Việt Nam 1 Tuần 13 - Hình 6.1 đến hình 6.9 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 
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10 Bài 7: Trồng, chăm sóc và bảo 

vệ rừng 

3 Tuần 14, 

15, 16 

- Hình 7.1 đến hình 7.9 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

11 Ôn tập cuối học kì 1 1 Tuần 17 - Máy tính, tivi. Phòng học 

12 Kiểm tra cuối học kì 1 1 Tuần 18 - Đề, đáp án, thang điểm Phòng học 

HỌC KỲ II  

PHẦN 2. CHĂN NUÔI 
CHƯƠNG 4. MỞ ĐẦU VỀ CHĂN NUÔI  

13 Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt 

Nam 

1 Tuần 19 - Hình 8.1 đến hình 8.8 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

14 Bài 9: Một số phương thức 

chăn nuôi ở Việt Nam 

1 Tuần 20 - Hình 9.1 đến hình 9.8 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

CHƯƠNG 5. NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI  

15 Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng và 

chăm sóc vật nuôi 

2 Tuần 21, 

22 

- Hình 10.1 đến hình 10.8 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

16 Bài 11: Kĩ thuật chăn nuôi gà 

thịt thả vườn 

2 Tuần 23, 

24 

- Hình 11.1 đến hình 11.7 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

17 Dự án 2: Kế hoạch nuôi dưỡng, 

chăm sóc vật nuôi trong gia 

đình 

1 Tuần 25 Giấy, bút, máy tính kết nối interrnet, tài 

liệu hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc 

vật nuôi như gà, lợn…. 

Phòng thực hành 

18 Ôn tập chương 4 và 5 1 Tuần 26 - Máy tính, tivi. Phòng học 

19 Kiểm tra giữa học kì 2 1 Tuần 27 - Đề, đáp án, thang điểm Phòng học 

CHƯƠNG 6. NUÔI THỦY SẢN  

20 Bài 12: Ngành thủy sản ở Việt 

Nam 

1 Tuần 28 - Hình 12.1 đến hình 12.3 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

21 Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi 

thủy sản 

2 Tuần 29, 

30 

- Hình 13.1 đến hình 13.9 SGK. 

- Bảng 13.1 SGK. 

- Máy tính, tivi. 

Phòng học 

22 Bài 14: Bảo vệ môi trường và 1 Tuần 31 - Hình 14.1 đến hình 14.3 SGK. Phòng học 
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nguồn lợi thủy sản - Máy tính, tivi. 

23 Dự án 3: Kế hoạch nuôi dưỡng, 

chăm sóc thủy sản 

1 Tuần 32 Giấy, bút, thước kẻ, máy tính cầm tay có 

kết nối interrnet… 

Phòng thực hành 

24 Ôn tập cuối học kì 2 1 Tuần 33 - Máy tính, tivi. Phòng học 

25 Kiểm tra cuối học kì 2 1 Tuần 34 - Đề, đáp án, thang điểm Phòng học 

26 Trả bài kiểm tra 1 Tuần 35 - Bài kiểm tra Phòng học 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 Không. 

DUYỆT CỦA BGH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

TẠ CÔNG LÂM QUỐC BẢO 

DUYỆT CỦA TỔ CM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

BÙI THỊ HẢO 

NGƯỜI XÂY DỰNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

VŨ THỊ TUYẾT 
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